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STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ trước

điều động Trình độ
Nam Nữ

I Trạm Y tế Tân Lĩnh

1 1 Trần Thị Lan 15/05/1990 Trưởng trạm Đại học

2 2 Nông Văn Soái 20/07/1987 Viên chức Cao đẳng
3 3 Hoàng Thị Kiểm 25/07/1982 Viên chức Cao đẳng
4 4 Hà Kim Minh 15/03/1969 Phó trạm Trung cấp

II Trạm Y tế Minh Chuẩn
5 1 Hà Xuân Trình 10/01/1968 Trưởng trạm Trung cấp
6 2 Nguyễn Văn Thanh 27/02/1967 Phó trạm Trung cấp
7 3 Bế Thị Nhị 22/11/1969 Viên chức Trung cấp
8 4 Hứa Thị Tiên 06/08/1988 Viên chức Cao đẳng

III Trạm Y tế Phan Thanh

9 1 Hoàng Kim Đức 24/03/1978 Trưởng trạm Đại học

10 2 Hoàng Văn Khánh 09/10/1979 Phó trạm Cao đẳng
11 3 Tăng Thị Điện 05/09/1970 Viên chức Cao đẳng
12 4 Trần Bích Phương 2/20/1999 Viên chức Cao đẳng

IV Trạm Y tế Tân Lập
13 1 Nguyễn Đình Cư 13/08/1967 Trưởng trạm Trung cấp
14 2 Hoàng Văn Khích 14/09/1981 Phó trạm Cao đẳng
15 3 Trần Thị Thắm 02/09/1980 Viên chức Cao đẳng

16 4 Nguyễn Văn Ân 5/20/1994 Viên chức Đại học

17 5 Phùng Thị Lớp 27/08/1984 Viên chức Trung cấp
V Trạm Y tế Khai Trung

18 1 Hoàng Thị Hơn 09/03/1978 Phó trạm Trung cấp
19 2 Bàn Thuý Mai 28/09/1980 Viên chức Cao đẳng
20 3 Dương Thị Hậu 30/10/1988 Viên chức Cao đẳng
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